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HƯỚNG DẪN
Xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 
số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 72/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (sau đây viết tắt là Nghị định số 88/2018/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
Căn cứ Hướng dẫn số 2364/STC-KHNS ngày 12/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;

Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc như sau: 

I. Phạm vi đối tượng áp dụng: 

1. Đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở (1.390.000đồng/tháng) thực hiện từ ngày 01/7/2018 bao gồm: 

- Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị  xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập);
- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;
- Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng trong nước và ngoài nước thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

- Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;
- Cán bộ công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

- Cán bộ, công chức ở xã, thị trấn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
- Cán bộ trong các Hội có tính đặc thù đang hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định;

- Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Cấp uỷ viên các cấp hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Quyết định số 169/QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu sau ngày 01/7/2018 theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP: 

- Cán bộ xã, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính Phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

II.Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 

  1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, Nghị định số 88/2018/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm 01/7/2018 và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2018.
Đối với số đối tượng vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm báo cáo thì cơ quan, đơn vị phải tự đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của số biên chế này từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật,  không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 của cơ quan, đơn vị.
Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 thì cơ quan, đơn vị phải tự đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động này từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác; không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến đối với số hợp đồng lao động này, đề nghị các đơn vị tổng hợp riêng nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với số hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
2. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức tiền lương cơ sở tăng thêm (từ mức 1.300.000 đồng/tháng lên mức 1.390.000 đồng/tháng); hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ; hệ số phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).
3. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc được xác định căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 01/7/2018, mức tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018.
4. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, ngạch, bậc hoặc lương cơ sở được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn sau thời điểm 01/7/2018 của các cơ quan, đơn vị (nếu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 và xử lý nguồn thực hiện theo hướng dẫn này.

5. Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng (nếu có); không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 của cơ quan, đơn vị.

6. Kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đối với biên chế, lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định khoán chi của cấp có thẩm quyền quy định trong thời gian khoán, cơ quan, đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành, được đảm bảo trong tổng nguồn kinh phí đã được khoán; không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 của cơ quan, đơn vị.
III. Nguồn kinh phí để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, số 88/2018/NĐ-CP.
Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị đinh số 88/2018/NĐ-CP được huy động từ các nguồn:
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán ngân sách năm 2018 (đã được giữ tại ngân sách cấp tỉnh khi giao dự toán);
- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan đơn vị phát sinh số thu theo quy định, trong đó:
+ Đối với số thu phí (thuộc danh mục phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí): 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương được tính trên số thu được để lại theo chế độ sau khi loại trừ các chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
+ Đối với học phí học sinh chính quy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập: 40% số thu để thực hiện chế độ cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu học phí của học sinh (bao gồm cả kinh phí được ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo quy định).
+ Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản thu khác của cơ quan, đơn vị: 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu từ các hoạt động trên sau khi loại trừ các chi phí liên quan và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định.
- Sử dụng nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định trong dự toán năm 2018 (từ định mức chi hoạt động, chi lương dành ra cho số biên chế được tinh giản). Từ năm 2018 trở đi các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn tiết kiệm từ chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi hoạt động do tinh gi ản biên chế làm nguồn cải cách tiền lương, không sử dụng vào mục đích khác.
- Các nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm trước chuyển sang.
- Nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh.
Lưu ý: Số thu được để lại theo chế độ quy định tại nêu trên không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí cho hoạt động thu (chỉ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp các công việc, dịch vụ này chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí hoạt động thu).
IV. Về phương thức chi kinh phí thực hiện các Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, số 88/2018/NĐ-CP

 1. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn kinh phí để thực hiện các Nghị định nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm thì được chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị được bổ sung kinh phí tiền lương tăng thêm:
- Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định bổ sung kinh phí đảm bảo  nguồn chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định. 

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh và thông báo bổ sung kinh phí của Sở Tài chính; Phòng Tài chính kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán và cho ngân sách cấp xã để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định, đồng thời  thực hiện rút dự toán tại KBNN số bổ sung tiền lương tăng thêm.

- Trong khi chờ quyết định bổ sung kinh phí tiền lương tăng thêm của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chủ động sử dụng dự toán ngân sách 2018, các nguồn thu được để lại theo quy định để chi trả  tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức và các đối tượng được hưởng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngay từ tháng 9/2018. Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị rút dự toán đối với các khoản chi tiền lương, chế độ phụ cấp tăng thêm theo quy định và truy lĩnh từ tháng 7/2018 nếu chưa rút dự toán.

3. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, phụ cấp cho các đối tượng theo quy định tại hướng dẫn này thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

 V. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã – thị trấn xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương cơ sở và trợ cấp 6 tháng năm 2018 theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP; Nghị định 88/2018/NĐ-CP năm 2018 tổng hợp gửi báo cáo về Sở Tài chính. 
- Thời gian gửi báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã – thị trấn gửi báo cáo (theo biểu mẫu) về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chậm nhất ngày 21/9/2018.

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo nhu cầu tăng lương cùng bảng lương tháng 7/2018 của cơ quan, đơn vị có xác nhận của KBNN nơi giao dịch và Quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyêt) năm 2018. 
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn cụ thể việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 6 tháng năm 2018. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để kịp thời giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện
- Các đơn vị dự toán;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu./.
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